	                                KIỂM TRA 45 PHÚT
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                               Ngày kiểm tra: 15/12/2015


ĐỀ BÀI
Câu 1 (3 điểm): Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, Biết k = 12

a) Biểu diễn y theo x

b) Tính y khi x = - 8        

c) Tìm x khi y = - 48

Câu 2 (2 điểm):

       Cho biết 5 người làm có một cánh đồng hết 18 giờ. Hỏi 9 người (với cùng năng xuất như nhau) làm có cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ

Câu 3 (2 điểm): Cho hàm số y = f(x) = 3x2  – 2                  

   Tính  f(2);   f(1)
Câu 4 (2 điểm): Vẽ hệ trục tọa độ Oxy đánh dấu các điểm A(- 2 ; 3), B( 3 ; - 1)      
Câu 5 (1 điểm): Chia số 900 thành bốm cố sao cho số thứ nhất và số thứ hai tỉ lệ với 2 và 3, số thứ hai và số thứ ba tỉ lệ với 4 và 5, số thứ ba và số thứ tư tỉ lệ với 5 và 7.
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Đáp án 
	Điểm

	1
(3 điểm)
	a)  Lập luận 

                       y = 12x

b)  y = 12.(-8) = - 96             

c) 
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(3 điểm)
	Gọi x giờ là thời gian để 9 người làm cỏ xong cánh đồng đó
(x > 0) 

Vì thời gian và số người làm là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có

                        5.18 = 9.x

Suy ra:
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 Trả lời đúng
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	3
(2 điểm)
	f(2) = 10
f(1) = 1
	1,0

1,0

	4
(2 điểm)
	a) Vẽ đúng hệ trục chia khoảng cách chính xác

b) Biểu diễn đúng mỗi điểm cho 0,5 điểm
	1,0

1,0

	5

(1 điểm)
	Gọi bốn cần tìm lần lượt là x; y; x; t

Theo bài ra ta có  
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Lập luận để có 
[image: image4.wmf]910

...16,25

812152156

xyzt

-

======-


Tính được, trả lời  x = -130; y = -195; z = -243,75; t = -341,25
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